
ÔN TẬP ĐỊA LÍ 6  

 
Bài 16: THỰC HÀNH 

ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 

 

1. Đường đồng mức 

- Khái niệm: Đường đồng mức là những đường nối những điểm có cùng 1 độ 

cao trên bản đồ. 

- Các đường đồng mức càng gần nhau địa hình càng dốc. 

- Dựa vào đường đồng mức biết được ........................ tuyệt đối của các điểm và 

đặc điểm hình dạng địa hình, độ dốc, hướng nghiêng. 

2. Bài tập 

Dựa vào các đường đồng mức hình 44 SGK hoặc tập bản đồ địa lí 6, tìm các 

địa điểm trên lược đồ: 

- Xác định trên lược đồ hướng núi từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: 

hướng.................... 

- Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu 

mét: ............ 

- Dựa vào các đường đồng mức tìm độ cao của các đỉnh núi và các điểm: 

+   A1 = ....... m                + B1 = .......... m                   + B3 = ........... m 

+   A2 = ....... m                + B2 = .......... m 

- Quan sát hình, nhìn vào tỉ lệ bản đồ cho biết: cứ 1cm trên bản đồ bằng bao 

nhiêu km ngoài thực địa: ...................................... 

- Dựa vào tỉ lệ đó tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 đến đỉnh 

A2: 

Đỉnh A1 cách đỉnh A2:..................`cm 

                                     =..................km 

                                     =..................m 

- Quan sát các đường đồng mức ở 2 sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho 

biết sườn nào dốc hơn? 

 

 

CHỦ ĐỀ8: KHÔNG KHÍ VÀ CÁC KHỐI KHÍ 

(Nằm trong bài 17 và  bài 18 mục 2+3) 

 

1. Thành phần của không khí 

- Không khí gồm các thành phần: +……………………………… 

                                                       +……………………………… 

                                                            +……………………………… 

- Hơi nước chiếm tỉ lệ nhỏ bé, nhưng là ngồn gốc sinh ra các hiện tượng khí 

tượng như ……………………………. 

2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quy ển) 

- Gồm 3 tầng (quan sát hình 46 SGK): 



+…………………………………. 

+………………………………….. 

+………………………………….. 

 

Tên tầng Vị trí Đặc điểm 

Đối lưu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình lưu  

 

 

 

 

Các tầng cao của 

khí quyển 

 

 

 

 

 

3. Các khối khí 

-  Nguyên nhân hình thành các khối khí: + Do vị trí hình thành 

                                                                + Do chịu ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc 

- Căn cứ vào: 

+ Nhiệt độ chia ra: khối khia nóng, khối khí lạnh 

+ Bề mặt tiếp xúc chia ra: khối khí đại dương, khối khí lục địa 

Các khối khí Vị trí hình thành Tính chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các khối khí không đứng yên mà luôn ……………………. 



4. Nhiệt độ không khí 

a. Khái niệm: Độ nóng, lạnh của không khí gọi là nhiệt độ không khí. 

b. Cách đo nhiệt độ không khí: 

- Khi đo nhiệt độ không khí phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 

mét. 

- Đo 3 lần / ngày vào 5h, 13h và 21h. 

- Cách tính nhiệt độ không khí (như cách tính trung bình cộng): 

+ Nhiệt độ trung bình ngày = tổng nhiệt độ các lần đo chia số lần đo 

+ Nhiệt độ trung bình tháng = tổng nhiệt độ trung bình các ngày trong tháng 

chia số ngày trong tháng. 

+ Nhiệt độ trung bình năm = tổng nhiệt độ trung bình các tháng chia 12. 

c. Bài tập: 

 Gỉa sử có 1 ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5h được 200C, lúc 13h 

được 240C và lúc 21h được 220C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là 

bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí   

Nhiệt độ không khí thay đổi phụ thuộc vào: 

a. Vị trí gần hay xa biển: Nhiệt đọ không khí ở những miền nằm gần biển và 

những miền nằm sâu trong lục địa có sự khác nhau. 

? Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; 

ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất 

liền? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

b. Độ cao: Trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng ………….. 

? Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch độ cao giữa 2 địa 

điểm trong  hình 48SGK/ trang 56. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

c. Vĩ độ địa lí: Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng 

vĩ độ cao. 


